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YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 
 

Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá 

gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua vật tư, trang thiết bị y tế năm 

2024” . 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang.  

Địa chỉ: xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

 Ks Đoàn Chúc Thương – Chức vụ: nhân viên khoa Dược - TTBYT –  

ĐT: 0985.38.85.85  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: nhận đồng thời qua hai hình thức: 

- Nhận trực tiếp (hoặc qua bưu điện) tại địa chỉ: Khoa Dược- Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc 

Giang. Địa chỉ: xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

- Nhận qua email: baogiabvntbg@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 08/04/2024 đến trước 17h ngày 18/04/2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ 17h ngày 18/04/2024 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa được đề nghị mua sắm:  

 

STT Danh mục  
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 
Xô đựng chất thải lây 

nhiễm 
Xô y tế bằng nhựa, 6 lít, màu vàng, nắp tròn xoay cái 5 

2 
Xô đựng chất thải thông 

thường 
Xô y tế, bằng nhựa, 6 lít, màu xanh nắp tròn xoay cái 5 

3 
Giá đựng nước tiểu hai 

hàng 

Chất liệu: Inox (thép không rỉ). 

Mỗi hàng 10 lỗ size lỗ 

Lỗ nhỏ: đựng ống phi 14 trở xuống  

Lỗ to: Đường kính lỗ 18mm, đựng vừa ống phi 16mm 

chiếc 3 

4 
Hộp chống sốc bằng 

nhựa 

Bằng nhựa, có chia ngăn đựng thuốc, vật tư, có dán phác đồ chống sốc 

phản vệ chiếc 8 

5 Nhiệt ẩm kế 

Nhiệt ẩm kế tự ghi  

Độ chính xác nhiệt độ± 0.5 độ C 

Khoảng độ ẩm10 - 99% 
chiếc 1 



 

 

 

 

Độ chính xác độ ẩm± 3% 

6 Nhiệt kế tủ lạnh 

Khoảng đo: -30 độ C đến 40 độ C 

Độ chính xác: ± 2 độ C (trong khoảng đo 0 độ C). ± 3 độ C (dưới 1 độ 

C). Khoảng chia: 1 độ C.   
chiếc 2 

7 Đệm bàn tiểu phẫu 
Nệm bọc giả da, kích thước: dài x rộng x dày = 180cm x 60cm x 5cm 

được chia ra làm 2 phần: phần đầu và phần thân chiếc 1 

8 Hộp hấp bông tròn 
Hộp ϕ ≥240- Cao ≥160 (mm) 

Chất liệu: Inox cái 3 

9 
Hộp inox đựng dụng cụ 

y tế  

 Chất liệu: Inox, có nắp đậy 

Kích thước:≥ 20x30x5cm cái 2 

10 Kéo cong đầu tù 20cm Chất liệu: Thép không gỉ, kích thước 20 cm cái 2 

11 Kéo cong nhọn 10cm Chất liệu: Thép không gỉ, kích thước 10 cm cái 2 

12 Kéo cong nhọn16cm Chất liệu: Thép không gỉ, kích thước 16 cm cái 2 

13 Kìm kẹp kim 16cm Chất liệu: Thép không gỉ, kích thước 16 cm cái 2 

14 
Pank cong không mấu 

16cm 
Chất liệu: Thép không ghỉ, kích thước 16 cm cái 2 

15 Đèn đọc phim Xquang Đèn đọc phim xquang, 2 cửa, bóng đèn led. chiếc 5 

16 Ống nghe tim phổi 

Được thiết kế hai mặt, 01 bộ phận mặt nghe làm bằng nhôm, được thiết 

kế hình tròn: gồm chuông và màng nghe 

- 01 ống nghe hai tai làm bằng đồng thau, đầu ống nghe có bọc nút 

nhựa 

- 01 dây chữ Y làm bằng nhựa PVC 

chiếc 5 

17 Cán dao mổ số 4 Số 4, chất liệu: thép không gỉ cái 2 

18 
Bộ đặt nội khí quản 4 

lưỡi cong 

Bóng đèn được thiết kế dễ dàng tháo lắp ở đầu lưỡi. 

Lưỡi đèn làm bằng thép không gỉ. 

Bộ đặt NKQ trẻ em-người lớn : 4 lưỡi cong số 1/2/3/4 
Bộ 2 

19 
Máy đo huyết áp điện 

tử  

Sử dụng công nghệ IntelliSense, kết nối Bluetooth 

Giới hạn đo :  

Huyết áp tâm thu: 60 tới 260 mm Hg 

Huyết áp tâm trương: 40 tới 215 mm Hg 

Nhịp tim: 40 tới 180 nhịp/phút 

Độ chính xác của huyết áp: ±3 mm Hg, nhịp tim: ±5% 

Phạm vi áp suất vòng bít 0 - 229 mmHg 

chiếc 5 

20 Cân sức khoẻ điện tử 

Mặt kính cường lực 

Màn hình LCD hiển thị rõ ràng nhờ 4 cảm biến thông minh 

Cân nặng hiển thị chính xác với sai số trong khoảng 100g 

Cân nặng tối đa 150kg, sử dụng được đa dạng cho người lớn và trẻ nhỏ 

chiếc 2 

21 Máy khí rung Tốc độ xông 0,4ml / phút, kích thước hạt nhỏ MMAD 3µm  chiếc 2 

22 Bàn tiểu phẫu 

Kích thước: dài x rộng x cao: ≥1800x650x700mm 

Chất liệu: Chân bàn inox ống ≥31.8mm, mặt inox đệm cốt gỗ bọc giả 

da chống thấm nước. Mặt bàn inox tấm dày ≥0.7mm.  

Bàn có kết cấu nâng hạ đầu bằng thanh răng, thanh chống. 

Có 4 nút chân cao su cố định chân bàn 

cái 1 

23 Tủ đầu giường 

Kích thước: ≥ dài 480x rộng 480x cao 760mm 

-Toàn bộ tủ nhựa ABS, chia 2 ngăn 

-Có 2 tai treo đồ, 2 quai xách có thể gập gọn sát vào hồi tủ 

-Có 1 bàn ăn có thể rút ra, kéo gọn lại. 

chiếc 19 



 

 

 

 

24 Xe tiêm 3 tầng inox 

Kích thước: ≥ dài 750x rộng 450x cao 1000mm  

-Khung xe: inox ống ≥25.0m dày ≥1.5mm, 

- Xe được chia 3 tầng inox tấm dày ≥1.0mm, mặt khay sâu ≥2cm  

-Xe có 1 xô inox. 

- 4 bánh xe phi ≥100mm, trong đó 2 cái có phanh cổ trục di chuyển. 

chiếc 5 

25 Bình phong y tế 3 cánh 

Bình phong y tế 3 khúc có bánh xe. 

Chất liệu: khung inox ống 

Kích thước: ≥ Cao 1,8m x rộng 1,5 m (kích thước 3 tấm) 

Mầu sắc vải bình phong: Mầu Trắng  

Khung chính của bình phong làm bằng ống inox ≥Φ22 dầy ≥0,9mm. 

chiếc 4 

 

Tổng số: 25 danh mục   

2. Thời gian giao hàng dự kiến:  

- Hàng hóa được giao thành từng đợt, cung cấp trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được 

yêu cầu của bên mua.  

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Tạm ứng: không áp dụng 

- Thanh toán: thanh toán thành từng đợt theo khối lượng hàng hóa đã cung cấp, thanh 

toán trong vòng 120 ngày kể từ ngày bên bán cung cấp đầy đủ chứng từ thanh toán. 

 Mẫu báo giá các đơn vị thực hiện theo biểu mẫu gửi kèm yêu cầu báo giá dưới đây. 

 Trân trọng cảm ơn! 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo đơn vị, 

- Đăng tải website bệnh viện, muasamcong.mpi.vn, 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Thức 



MẪU BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: … [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của…. [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của 

hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là 

liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các vật tư, hóa chất như sau: 

1. Báo giá cho các vật tư, hóa chất và dịch vụ liên quan 

STT 

Danh mục 

vật tư, hóa 

chất  

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model Mã HS Năm 

sản xuất Xuất xứ 

Thông số 

kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng/khối 

lượng 

Đơn giá 

có VAT 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên quan 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

            

            

 (Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày], kể 

từ ngày … tháng… năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá]. 

 3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về 

doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                          ….., ngày…. tháng….năm…. 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: 



 

 

 

 

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, 

phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, 

đóng dấu (nếu có) vào báo giá.  
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